
BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN KHÓA 8 ĐẠI HỌC NĂM 2023 - ĐỢT 1

STT Nhóm Số 
lượng

THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG

Thủ công Trên máy

Thời gian Tiết Phòng Bộ GVHD Thời gian Tiết GVHD Phòng máy

1 1 39
13/03 ->31/03/2023

1 ->5 12B DV Cô Vân
03/04 ->21/04/2023

1 ->5 Cô Hưởng - Cô Thiên Trang Phòng máy 7

2 2 38 6 ->10 13B LS Cô Thạch - Cô Nhi 6 ->10 Cô  Hiệp - Cô Trinh Phòng máy 7

Ghi chú:  Buổi sáng thực hành  từ 7h, buổi chiều thực hành từ 13h

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÓ TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

LÊ THỊ LAN ANH PHAN THỊ THÙY NGA



BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN KHÓA 8 ĐẠI HỌC NĂM 2023 

TẠI PHÂN HIỆU THỪA THIÊN HUẾ

STT Nhóm Số lượng

THỰC TẬP TẠI PHÂN HIỆU

Thủ công Trên máy

Thời gian Tiết Phòng Bộ GVHD Thời gian Tiết GVHD Phòng máy

1 3 35 13/03 ->31/03/2023 1 ->5 325A DV Cô Thùy Nga - Cô Thanh 03/04 ->21/04/2023 1 ->5  Cô Quyên - Cô Thanh Nga Phòng máy 315

Ghi chú:  Buổi sáng thực hành  từ 7h 30, buổi chiều thực hành từ 13h

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÓ TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

LÊ THỊ LAN ANH PHAN THỊ THÙY NGA



BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN KHOÁ 10 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC

STT NHÓM Số lượng
THỰC TẬP TẠI TRƯỜNG

Thủ công Trên máy
Thời gian Tiết Phòng Bộ GVHD Thời gian Tiết GVHD P.Máy

1 4 21 11/03 ->15/04/2023 1->10 11B NS Cô Minh Tâm 16/04 ->28/05/2023 1->10 Cô Quỳnh Trang Phòng máy 1

Ghi chú:  SV thực hành vào các ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật (từ ngày 11/03/2023 đến ngày 28/05/2023). 

Buổi sáng thực hành  từ 7h, buổi chiều thực hành từ 13h

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÓ TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

LÊ THỊ LAN ANH PHAN THỊ THÙY NGA



1 19080012 Đoàn Kim Chi d08b11doankimchi@tckt.edu.vn

N
hó

m
 1

2 19080014 Lê Thanh Cường d08b13lethanhcuong@tckt.edu.vn
3 19080015 Mai Thị Diễm d08b13maithidiem@tckt.edu.vn
4 19080018 Trần Nguyễn Thùy Diễm d08b11trannguyenthuydiem@tckt.edu.vn
5 19080020 Trần Thị Diểm d08b12tranthidiem@tckt.edu.vn
6 19080022 Võ Thị Xuân Diệu d08b12vothixuandieu@tckt.edu.vn
7 19080028 Võ Thị Thùy Duyên d08b11vothithuyduyen@tckt.edu.vn
8 19080040 Võ Thị Thu Hà d08b13vothithuha@tckt.edu.vn
9 19080045 Bùi Thị Như Hậu d08b11buithinhuhau@tckt.edu.vn

10 19080047 Bùi Thị Tuyết Hoa d08b13buithituyethoa@tckt.edu.vn
11 19080051 Lê Thị Cúc Huyên d08b12lethicuchuyen@tckt.edu.vn
12 19080069 Nguyễn Thị Thanh Lam d08b11nguyenthithanhlam@tckt.edu.vn
13 19080075 Bùi Thị Thùy Linh d08b11buithithuylinh@tckt.edu.vn
14 19080087 Lê Thị Kim Loan d08b11lethikimloan@tckt.edu.vn
15 19080095 Trần Thị Mến d08b11tranthimen@tckt.edu.vn
16 19080107 Trần Thị Kim Ngân d08b13tranthikimngan@tckt.edu.vn
17 19080115 Nguyễn Thị Nguyên d08b12nguyenthinguyen@tckt.edu.vn
18 19080278 Hồ Thị Yến Nhi d08b12hothiyennhi@tckt.edu.vn
19 19080130 Trần Thị Mỹ Nữ d08b11tranthimynu@tckt.edu.vn
20 19080134 Nguyễn Thị Kim Phát d08b12nguyenthikimphat@tckt.edu.vn
21 19080136 Nguyễn Thị Phúc d08b12nguyenthiphuc@tckt.edu.vn
22 19080139 Nguyễn Thị Kiều Phương d08b12nguyenthikieuphuong@tckt.edu.vn
23 19080141 Lê Thị Phượng d08b12lethiphuong@tckt.edu.vn
24 19080144 Phạm Thị Quyên d08b11phamthiquyen@tckt.edu.vn
25 19080154 Bùi Thị Thanh Thảo d08b12buithithanhthao@tckt.edu.vn
26 19080155 Lê Thị Thảo d08b11lethithao@tckt.edu.vn
27 19080165 Nguyễn Thị vũ Thi d08b11nguyenthivuthi@tckt.edu.vn
28 19080170 Bùi Minh Thoa d08b12buiminhthoa@tckt.edu.vn
29 19080174 Mai Thị Thúy d08b12maithithuy@tckt.edu.vn
30 19080176 Bùi Thanh Thùy d08b13buithanhthuy@tckt.edu.vn
31 19080184 Võ Nguyễn Anh Thư d08b11vonguyenanhthu@tckt.edu.vn
32 19080208 Huỳnh Thị Trinh d08b12huynhthitrinh@tckt.edu.vn
33 19080209 Lương Thị Trinh d08b11luongthitrinh@tckt.edu.vn
34 19080210 Nguyễn Lê Tuyết Trinh d08b11nguyenletuyettrinh@tckt.edu.vn
35 19080220 Nguyễn Minh Tuệ d08b11nguyenminhtue@tckt.edu.vn
36 19080225 Nguyễn Thị Tường Vi d08b11nguyenthituongvi@tckt.edu.vn
37 19080227 Trần Thị Kim Viên d08b13tranthikimvien@tckt.edu.vn
38 19080229 Phan Thị Mỹ Vương d08b12phanthimyvuong@tckt.edu.vn
39 19080236 Nguyễn Thị Tường Vy d08b11nguyenthituongvy@tckt.edu.vn

1 19080273 Huỳnh Thị Ngọc Ánh d08b13huynhthingocanh@tckt.edu.vn

N
hó

m
 2

2 19080006 Phạm Thị Thanh Bình d08b11phamthithanhbinh@tckt.edu.vn
3 19080008 Phạm Thị Mỹ Cẩm d08b12phamthimycam@tckt.edu.vn
4 19080024 Đỗ Thị Hạnh Duyên d08b13dothihanhduyen@tckt.edu.vn
5 19080026 Nguyễn Thị Trương Duyên d08b12nguyenthitruongduyen@tckt.edu.vn
6 19080032 Đặng Thị Mai Giang d08b13dangthimaigiang@tckt.edu.vn
7 19080271 Lê Thị Ngọc Hà d08b13lethingocha@tckt.edu.vn
8 19080260 Trần Thị Út Hạnh d08b13tranthiuthanh@tckt.edu.vn
9 19080058 Huỳnh Thị Hương d08b11huynhthihuong@tckt.edu.vn

10 19080062 Nguyễn Ngọc Kha d08b12nguyenngockha@tckt.edu.vn
11 19080063 Nguyễn Duy Khang d08b12nguyenduykhang@tckt.edu.vn
12 19080066 Nguyễn Thị Hiếu Kiên d08b13nguyenthihieukien@tckt.edu.vn
13 19080074 Nguyễn Thị Mỹ Lệ d08b12nguyenthimyle@tckt.edu.vn
14 19080080 Lê Thùy Linh d08b11lethuylinh@tckt.edu.vn
15 19080259 Nguyễn Thị Mỹ Linh d08b11nguyenthimylinh0259@tckt.edu.vn
16 19080093 Võ Thị Yến Ly d08b11vothiyenly@tckt.edu.vn
17 19080105 Đặng Thị Kim Ngân d08b13dangthikimngan@tckt.edu.vn
18 19080106 Mai Thị Thúy Ngân d08b11maithithuyngan@tckt.edu.vn
19 19080135 Lê Thị Hồng Phấn d08b11lethihongphan@tckt.edu.vn



20 19080264 Nguyễn Thị Phúc d08b13nguyenthiphuc@tckt.edu.vn

N
hó

m
 2

21 19080148 Bùi Thị Hoa Sen d08b12buithihoasen@tckt.edu.vn
22 19080149 Đỗ Thị Kim Tâm d08b13dothikimtam@tckt.edu.vn
23 19080156 Nguyễn Thanh Thảo d08b11nguyenthanhthao@tckt.edu.vn
24 19080163 Hồ Nữ Bảo Thi d08b11honubaothi@tckt.edu.vn
25 19080168 Trần Thị Anh Thi d08b13tranthianhthi@tckt.edu.vn
26 19080175 Phạm Thị Thúy d08b11phamthithuy@tckt.edu.vn
27 19080185 Nguyễn Dương Hoài Thương d08b12nguyenduonghoaithuong@tckt.edu.vn
28 19080186 Phạm Thị Vân Thương d08b13phamthivanthuong@tckt.edu.vn
29 19080187 Trương Thị Hoài Thương d08b13truongthihoaithuong@tckt.edu.vn
30 19080198 Lê Thị Mỹ Trang d08b11lethimytrang@tckt.edu.vn
31 19080205 Võ Thị Bích Trâm d08b12vothibichtram@tckt.edu.vn
32 19080221 Hồ Thị Kim Tuyền d08b12hothikimtuyen@tckt.edu.vn
33 19080270 Huỳnh Thị Kiều Uyên d08b13huynhthikieuuyen@tckt.edu.vn
34 19080255 Nguyễn Thị Uyển Vi d08b13nguyenthiuyenvi@tckt.edu.vn
35 19080232 Đinh Thị Tường Vy d08b12dinhthituongvy@tckt.edu.vn
36 19080235 Nguyễn Thảo Vy d08b12nguyenthaovy@tckt.edu.vn
37 19080253 Nguyễn Thị Tường Vy d08b13nguyenthituongvy@tckt.edu.vn
38 19080242 Lê Thị Như Ý d08b12lethinhuy@tckt.edu.vn

1 19086002 Đinh Thị Lan Anh d08b11hdinhthilananh@tckt.edu.vn

N
hó

m
 3

2 19086004 Lương Vĩnh Phương Anh d08b11hluongvinhphuonganh@tckt.edu.vn
3 19086009 Nguyễn Thị Thúy Ái d08b11hnguyenthithuyai@tckt.edu.vn
4 19086012 Lê Văn Bôn d08b11hlevanbon@tckt.edu.vn
5 19086013 Lê Thị Kim Chi d08b11hlethikimchi@tckt.edu.vn
6 19086014 Phan Thị Huyền Chi d08b11hphanthihuyenchi@tckt.edu.vn
7 19086018 Nguyễn Thị Phương Dung d08b11hnguyenthiphuongdung@tckt.edu.vn
8 19086027 Hoàng Thị Diễm Hằng d08b11hhoangthidiemhang@tckt.edu.vn
9 19086029 Trần Thị Thu Hiền d08b11htranthithuhien@tckt.edu.vn

10 19086030 Võ Thị Thanh Hiền d08b11hvothithanhhien@tckt.edu.vn
11 19086036 Phan Thị Thu Huyền d08b11hphanthithuhuyen@tckt.edu.vn
12 19086042 Nguyễn Thị Hồng Lam d08b11hnguyenthihonglam@tckt.edu.vn
13 19086043 Phan Thị Thu Lành d08b11hphanthithulanh@tckt.edu.vn
14 19086044 Ngô Đoàn Quỳnh Linh d08b11hngodoanquynhlinh@tckt.edu.vn
15 19086046 Nguyễn Hoàng Long d08b11hnguyenhoanglong@tckt.edu.vn
16 19086048 Võ Đức Lượng d08b11hvoducluong@tckt.edu.vn
17 19086052 Hoàng Bảo Minh d08b11hhoangbaominh@tckt.edu.vn
18 19086054 Trần Thị Khánh Minh d08b11htranthikhanhminh@tckt.edu.vn
19 19086056 Trần Thị Nga d08b11htranthinga@tckt.edu.vn
20 19086060 Dương Thị Nghĩa d08b11hduongthinghia@tckt.edu.vn
21 19086105 Đỗ Thị Nhị d08b11hdothinhi@tckt.edu.vn
22 19086065 Huỳnh Thị Ý Nhung d08b11hhuynhthiynhung@tckt.edu.vn
23 19086070 Phạm Thị Kiều Oanh d08b11hphamthikieuoanh@tckt.edu.vn
24 19086110 Nguyễn Minh Phúc d08b11hnguyenminhphuc@tckt.edu.vn
25 19086079 Dương Chí Tài d08b11hduongchitai@tckt.edu.vn
26 19086080 Phan Thị Tân d08b11hphanthitan@tckt.edu.vn
27 19086081 Nguyễn Thị Hoài Thanh d08b11hnguyenthihoaithanh@tckt.edu.vn
28 19086083 Phạm Thị Thu Thảo d08b11hphamthithuthao@tckt.edu.vn
29 19086088 Võ Thị Quỳnh Tiên d08b11hvothiquynhtien@tckt.edu.vn
31 19086102 Nguyễn Thị Tình d08b11hnguyenthitinh6102@tckt.edu.vn
30 19086089 Nguyễn Thị Tình d08b11hnguyenthitinh6089@tckt.edu.vn
32 19086091 Lê Thị Hạnh Trinh d08b11hlethihanhtrinh@tckt.edu.vn
33 19086098 Trần Thị Thảo Vân d08b11htranthithaovan@tckt.edu.vn
34 19086103 Hồ Thị Vương d08b11hhothivuong@tckt.edu.vn
35 18076127 Võ Bạch Tường Vy d07b11hvobachtuongvy@tckt.edu.vn

1 21102226 Huỳnh Thị Anh Đào k10lthuynhthianhdao@tckt.edu.vn

N
hó

m
 4

huynhthianhdao704@gmail.com
2 21102227 Đỗ Thị Thu Hà k10ltdothithuha@tckt.edu.vn hasaobang24@gmail.com



3 21102229 Phạm Thị Huyền Hậu k10ltphamthihuyenhau@tckt.edu.vn

N
hó

m
 4

huyenhaupham879@gmail.com
4 21102230 Nguyễn Thị Minh Hương k10ltnguyenthiminhhuong@tckt.edu.vn minhuog92@gmail.com
5 21102231 Võ Thị Uyên Kha k10ltvothiuyenkha@tckt.edu.vn uyenkha.vo@gmail.com
6 21102232 Đặng Thị Thúy Kiều k10ltdangthithuykieu@tckt.edu.vn thuykieuqn2012@gmail.com
7 21102301 Phan Thị Mỹ Lệ k10ltphanthimyle@tckt.edu.vn mylebinhthoi@gmail.com
8 21102233 Lê Thị Quỳnh Liên k10ltlethiquynhlien@tckt.edu.vn quynhlienck@gmail.com
9 21102234 Nguyễn Thị Ly Ly k10ltnguyenthilyly@tckt.edu.vn nguyenlyly1908@gmail.com

10 21102235 Trần Thị Trúc Ly k10lttranthitrucly@tckt.edu.vn tranthitrucly184@gmail.com
11 21102236 Bùi Kim Ngân k10ltbuikimngan@tckt.edu.vn nganbui1409@gmail.com
12 21102237 Nguyễn Thị Ái Như k10ltnguyenthiainhu@tckt.edu.vn nguyenthiainhu999@gmail.com
13 21102324 Đặng Thị Phượng k10ltdangthiphuong@tckt.edu.vn dangthiphuong2221994@gmail.com
14 21102240 Lê Nguyễn Như Quỳnh k10ltlenguyennhuquynh@tckt.edu.vn k19lenguyennhuquynh@tckt.edu.vn
15 21102241 Nguyễn Thị Thắm k10ltnguyenthitham@tckt.edu.vn nttham@bsr.com.vn
16 21102326 Bùi Thị Thu k10ltbuithithu@tckt.edu.vn ketoanqng@gmail.com
17 21102243 Phạm Thị Ngọc Thuận k10ltphamthingocthuan@tckt.edu.vn phamthingocthuan89@gmail.com
18 19082024 Nguyễn Văn Thủy k8ltnguyenvanthuy@tckt.edu.vn
19 21102325 Võ Thị Ngọc Trân k10ltvothingoctran@tckt.edu.vn
20 21102244 Đinh Thị Thu Trinh k10ltdinhthithutrinh@tckt.edu.vn thutrinh2911@gmail.com
21 21102246 Nguyễn Thành Xuân k10ltnguyenthanhxuan@tckt.edu.vn nguyenthanhxuan@hoaphat.com.vn


